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STT Họ và tên Nữ Ngày tháng 
năm sinh

Nơi sinh 
( huyện/tp, tỉnh) Nơi ĐKHKTT Chỗ ở hiện tại 

(phố, phường)
Ghi 
chú

1 Bùi Thảo An Nữ 15/02/2019 Quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

Tổ 8, thị Trấn Lâm, huyện Ý Yên, Nam 
Định. Tổ 8, Thị Trấn Lâm

 

2 Đỗ Ngọc Tuệ An Nữ 06/11/2019 Quận Hai Bà 
Trưng,TP Hà Nội 

Ngỗ 50 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông 
Thành, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

 Phường Đông Thành, 
TP Hoa Lư  

3 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ 14/02/2019 Quận Hai Bà 
Trưng,TP Hà Nội 

Số 3, ngõ 208, Lê Thánh Tông, phố Phúc 
Sơn, Ninh Tiến, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình 

 Phố Phúc Sơn, Ninh 
Tiến  

4 Phạm Nguyên An  05/01/2019 TP Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình 

Phố Hòa Bình, phường Ninh Khánh, TP 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

Phố Hòa Bình, phường 
Ninh Khánh  

5 Đỗ Hoàng Tuệ Anh Nữ 16/07/2019 Quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

Phố Phúc Thịnh, Phường Phúc Thành, TP 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

Phố Phúc Sơn, xã Ninh 
Tiến   

6 Trương Ngọc Bảo Châu  18/06/2019 Quận Hai Bà 
Trưng, TP Hà Nội 

Phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, 
TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

Phố Khánh Minh, 
phường Ninh Khánh  

7 Vũ Ngọc Ánh Dương Nữ 17/10/2019 Quận Đống Đa, tp 
Hà Nội 

Phố 2, phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, 
tỉnh Ninh Bình Phố 2, Phường Nam Sơn 

 

8 Phạm Quang Huy  08/02/2019 TP Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình 

Phố Kim Đa, Phường Ninh Khánh, TP 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

Phố Kim Đa, Phường 
Ninh Khánh  

9 Ninh Gia Khánh  12/02/2019 Quận Hai Bà 
Trưng, TP Hà Nội 

Phố Kim Đa, Phường Ninh Khánh, TP 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

Phố Kim Đa, Phường 
Ninh Khánh  



STT Họ và tên Nữ Ngày tháng 
năm sinh

Nơi sinh 
( huyện/tp, tỉnh) Nơi ĐKHKTT Chỗ ở hiện tại 

(phố, phường)
Ghi 
chú

10 Dương Thục Khuê Nữ 08/04/2019 Quận Hoàn Kiếm, 
TP Hà Nội. 

Phố Khánh Minh, Phường Ninh Khánh, 
TP Hoa Lư, Ninh Bình.

Phố Khánh Minh, 
Phường Ninh Khánh  

11 Vũ Hoàng Lâm  02/08/2019 Quận Tây Hồ, TP 
Hà Nội 

đường Nguyễn Viết Xuân, phường Bích 
Đào, TP Hoa Lư, Ninh Bình

Đường Nguyễn Viết 
Xuân, phường Bích Đào  

12 Trần Đỗ Kim Ngân Nữ 25/03/2019 Quận Đống Đa, TP 
Hà Nội 

Phố 8, phường Vân Giang, TP Hoa Lư, 
Ninh Bình 

Phố 8, phường Vân 
Giang,  

13 Phạm Khôi Nguyên  29/01/2019 Quận Cầu Giấy, TP 
Hà Nội 

Số nhà 586, Phố Thiên Sơn, 
phường Ninh Mỹ, TP Hoa Lư, Ninh Bình. 

Phố Thiên Sơn, phường 
Ninh Mỹ  

14 Phạm Phúc Nguyên  29/01/2019 Quận Cầu Giấy, TP 
Hà Nội 

Số nhà 586, Phố Thiên Sơn, 
phường Ninh Mỹ, TP Hoa Lư, Ninh Bình. 

Phố Thiên Sơn, phường 
Ninh Mỹ  

15 Nguyễn Hương Trà Nữ 01/02/2019 TP Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình 

Phố Xuân Phúc, Xã Ninh Vân,TP Hoa Lư, 
Ninh Bình 

Phố Xuân Phúc, Xã 
Ninh Vân  

16 Vũ Hà Văn  17/05/2019 Quận Đống Đa, tp 
Hà Nội 

Phố 7, phương Vân Giang, TP Hoa Lư, 
Ninh Bình 

Phường Vân Giang,TP 
Hoa Lư  
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